câu hỏi


Câu 1 : Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN :
a. Hub         b. Switch            c. Repeater            d. Bridge
c
Câu 2: Request detail address !??
Câu 3 : Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng:
a. ARP            b. ICMP             c. RARP             d. TCP
b
Câu 4 : Lệnh ping sử dụng các gói tin nào sau đây :
a. Echo       b. TTL           c. SYN           d. FIN
a
Câu 5 : Lớp nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin; thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu và cắt/hợp dữ liệu:
a. Session           b. Network           c. Transport              d. Data link
b
Câu 6: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là sai :
a. SMTP: TCP Port 25          b. FTP: UDP Port 22             c. HTTP: TCP Port 80
d. TFTP: TCP Port 69           e. DNS: UDP Port 53
b
Câu 7 : Trong kiến trúc phân tầng mạng, tầng nào có liên kết vật lý
a. Tầng 1           b. Tầng n             c. Tầng i              d. Tầng i <>1
a
Câu 8: Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:
a. Bus       b. Star           c. Ring              d. Hybrid
a
Câu 9: Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng:
a. FTP             b. Telnet             c. Email           d. WWW
a
Câu 10: Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy :
a. Physical       b. Data link            c. Network            d. Transport
b
Note: answer after each question!!

Câu 11: Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
a. 8             b. 6           c. 14            d. 2
C
Câu 12: Thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)
a. Switch/Hub               b. Router             c. Repeater                d. NIC
A
Câu 13: Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows)
a. Nslookup               b. Route           c. Ipconfig                d. Tracert
A
Câu 14: Lớp nào cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI và cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán:
a. Transport           b. Presentation           c. Session         d. Application
D
Câu 15 : Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách ( client) có thể tìm thấy trong mạng nào ?
a. Client/Server      b. Ethernet         c. Peer to Peer           d. LAN
C
Câu 16 : Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng :
a. Cáp chéo (Cross- Cable)              b. Cáp thẳng ( Straight Cable)
c. Rollover Cable                             d. Không có loại nào
A
17. Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp?
a.3         b.4           c.6        d.7
d
Câu 18 : Các đơn vị dữ liệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là :
a. PDU            b. Packet              c. CSU              d. Frame
D
Câu 19 : Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.248.0.0                                                b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248                                         d. 255.255.255.128
A
Câu 20 : Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.254.192                                           b. 255.254.0.0
c. 255.248.0.0                                                  d. 255.255.255.254
B
Câu 21 : Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.248.0                                             b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248                                          d. 255.255.255.128
A
Câu 22 : Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0        b. 255.0.0.255          c. 255.255.192.0      d. 255.255.255.224
A
Câu 23: Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
a. 8            b. 6              c. 4           d. 2
B
Câu 1 : Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN :
a. Hub         b. Switch           c. Repeater            d. Bridge
Câu 2 : Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp D         b. Lớp E           c. Lớp C               d. Lớp A
Câu 3 : Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp B                b. Lớp C                 c. Lớp D              d. Lớp E
Câu 4 : Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng:
a. ARP              b. ICMP                  c. RARP             d. TCP
Câu 5 : Lệnh ping sử dụng các gói tin nào sau đây :
a. Echo          b. TTL            c. SYN            d. FIN
Câu 6 : Lớp nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin; thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu và cắt/hợp dữ liệu:
a. Session               b. Network             c. Transport              d. Data link

Câu 7 : Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:
a. Full – duplex          b. Simplex             c. Half – duplex              d. Phương thức khác
Câu 8 : Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ:
a. 192.168.1.2                            b. 255.255.255.255
c. 230.20.30.40                           d. Tất cả các câu trên
Câu 9 : Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng bất kỳ:
a. 172.16.1.255                         b. 255.255.255.255
c. 230.20.30.255                       d. Tất cả các câu trên
Câu 10: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là sai :
a. SMTP: TCP Port 25                                        b. FTP: UDP Port 22
c. HTTP: TCP Port 80                                       d. TFTP: TCP Port 69
e. DNS: UDP Port 53
Câu 11 : Địa chỉ 19.219.255.255 là địa chỉ gì?
a. Broadcast lớp B             b. Broadcast lớp A                c. Host lớp A                d. Host lớp B
Câu 12 : Trong kiến trúc phân tầng mạng, tầng nào có liên kết vật lý
a. Tầng 1             b. Tầng n                  c. Tầng i              d. Tầng i 1
Câu 13: Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:
a. Bus           b. Star               c. Ring             d. Hybrid
Câu 14: Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng:
a. FTP              b. Telnet                c. Email                   d. WWW
Câu 15: Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy :
a. Physical                  b. Data link                    c. Network                    d. Transport
Câu 16: Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
a. 8                  b. 6                   c. 14                  d. 2
Câu 17: Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng : 00000001. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp A                 b. Lớp C                   c. Lớp B                         d. Lớp D
Câu 18: Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy :
a. Physical                    b. Network                   c. Data link                        d. Transport
Câu 19: Thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)
a. Switch/Hub                  b. Router                    c. Repeater                   d. NIC
Câu 20: Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows)
a. Nslookup                         b. Route                      c. Ipconfig                  d. Tracert
Câu 21: Lớp nào cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI và cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán:
a. Transport                         b. Presentation              c. Session                   d. Application
Câu 22: Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
a. Frame                       b. Segment                    c. Packet                              d. PSU
Câu 23 : Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách ( client) có thể tìm thấy trong mạng nào ?
a. Client/Server                   b. Ethernet                        c. Peer to Peer                   d. LAN
Câu 24 : Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng :
a. Cáp chéo (Cross- Cable)                    b. Cáp thẳng ( Straight Cable)
c. Rollover Cable                                    d. Không có loại nào
Câu 25 : Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp :
a. 7                  b. 4                 c. 5                   d. 2
Câu 26 : Các đơn vị dữ liệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là :
a. PDU                    b. Packet                      c. CSU                    d. Frame
Câu 27 : Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.248.0.0                                  b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248                           d. 255.255.255.128
Câu 28 : Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.254.192                            b. 255.254.0.0
c. 255.248.0.0                                    d. 255.255.255.254
Câu 29 : Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.254.0                              b. 255.0.0.255
c. 255.255.255.240                          d. 255.255.255.192
Câu 30 : Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.128.0                              b. 255.128.0.0
c. 255.255.255.240                          d. 255.255.128.0
Câu 31 : Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.248.0                                b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248                            d. 255.255.255.128
Câu 32 : Một mạng con lớp B mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.254.0                                        b. 255.255.254.192
c. 255.255.255.240                                    d. 255.255.255.254
Câu 33 : Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0                                           b. 255.0.0.255
c. 255.255.192.0                                           d. 255.255.255.224
Câu 34 : Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.240.0                                           b. 255.0.0.255
c. 255.224.255.0                                            d. 255.255.255.224
Câu 35 : Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0                                            b. 255.0.0.255
c. 255.255.240.0                                            d. 255.255.255.224
Câu 36: Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
a. 8                       b. 6                        c. 4               d. 2 co khi 1
Câu 37 : Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0                                         b. 255.0.0.255
c. 255.224.255.0                                         d. 255.255.255.224
Câu 38 : Một mạng lớp C cần chia thành 3 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0           b. 255.0.0.255            c. 255.255.255.192              d. 255.255.255.224
Dap an nhe
Câu 2 c.        Câu 3 c.        Câu 4 b.      Câu 5 a.        Câu 6 b.        Câu 7 a.       Câu 8 d.        Câu 9 d.Câu 10 Chưa biết.Mong các bạn giúp đỡ nha!
Câu 11 b.      Câu 12 a.        Câu 13 a.          Câu 14 a          Câu 15 b        Câu 16 Chưa biết.Mong các bạn giúp đỡ nha!  Câu 17 a        Câu 18 c      Câu 19 a        Câu 20 a         Câu 21 d      Câu 22 a
Câu 23 c     Câu 24 a    Câu 25 a    Câu 26 d      Câu 27 :a. 255.248.0.0       Câu 28 :b. 255.254.0.0
Câu 29 :a. 255.255.254.0          Câu 30 :b. 255.128.0.0         Câu 31 :a. 255.255.248.0 
Câu 32 :a. 255.255.254.0          Câu 33 :a. 255.255.224.0     Câu 34 :a. 255.255.240.0 
Câu 35 :c. 255.255.240.0 --> cái này còn tùy device cso hỗ trợ subnet zero kg nữa , nếu kg thì đúng nguyên tắc phải mượn 5 bit để dc 2^5-2 = 30 mạng tức subnet là 255.255.255.248
Câu 36:d. 2 cái này cũng tùy , đôi lúc mượn 1 bit cũng ok 
Câu 37 :d. 255.255.255.224            Câu 38 :d. 255.255.255.224
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BỔ SUNG ĐÁP ÁN TRÊN
Câu 1: theo mình biết là cả 2 thiết bị Hub và Repeater đều là thiết bị lớp 1 và theo câu hỏi là những thiết bị nào nhưng câu trả lời là từng thiết bị nên có thể câu trả lời sẽ bị thiếu.
Câu 10: FTP chỉ chạy trên giao thức TCP và sử dụng 2 port là 20 và 21 nên dùng port 22 và giao thức UDP là sai do đó câu b sai
Câu 16: lớp B sử dụng cố định 2 bytes đầu làm subnet nên còn 2 bytes cuối làm để có thể chia subnet nên sẽ còn 16-2 =14 bits do theo nguyên tắc trừ đầu trừ cuối do đó câu c đúng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRẮC NGHIỆM VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Câu 1 : Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN :
a. Hub              b. Switch          c. Repeater            d. Bridge
Câu 2 : Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp D              b. Lớp E           c. Lớp C              d. Lớp A
Câu 3 : Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp B                b. Lớp C              c. Lớp D              d. Lớp E
Câu 4 : Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng:
a. ARP        b. ICMP                c. RARP         d. TCP
Câu 5 : Lệnh ping sử dụng các gói tin nào sau đây :
a. echo             b. TTL              c. SYN              d. FIN
Câu 6 : Lớp nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin; thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu và cắt/hợp dữ liệu:
a. Session       b. Network        c. Transport              d. Data link
Câu 7 : Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:
a. Full – duplex        b. Simplex    c. Half – duplex        d. Phương thức khác
Câu 8 : Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ:
a. 192.168.1.2                        b. 255.255.255.255
c. 230.20.30.40                       d. Tất cả các câu trên
Câu 9 : Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng bất kỳ:
a. 172.16.1.255                              b. 255.255.255.255
c. 230.20.30.255                            d. Tất cả các câu trên
Câu 10: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là sai :
a. SMTP: TCP Port 25        b. FTP: UDP Port 22       c. HTTP: TCP Port 80
d. TFTP: TCP Port 69         e. DNS: UDP Port 53
Câu 11 : Địa chỉ 19.219.255.255 là địa chỉ gì?
a. Broadcast lớp B       b. Broadcast lớp A         c. Host lớp A   d. Host lớp B
Câu 12 : Trong kiến trúc phân tầng mạng, tầng nào có liên kết vật lý
a. Tầng 1              b. Tầng n              c. Tầng I                       d. Tầng i <>1
Câu 13: Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:
a. Bus             b. Star                  c. Ring                   d. Hybrid
Câu 14: Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng:
a. FTP            b. Telnet                 c. Email                 d. WWW
Câu 15: Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy :
a. Physical          b. Data link              c. Network               d. Transport
Câu 16: Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
a. 8           b. 6               c. 14            d. 2
Câu 17: Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng : 00000001. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp A          b. Lớp C       c. Lớp B         d. Lớp D
Câu 18: Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy :
a. Physical                b. Network                  c. Data link          d. Transport
Câu 19: Thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)
a. Switch/Hub              b. Router                   c. Repeater               d. NIC
Câu 20: Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows)
a. nslookup               b. Route            c. ipconfig                    d. Tracert
Câu 21: Lớp nào cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI và cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán:
a. Transport          b. Presentation            c. Session              d. Application
Câu 22: Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
a. Frame                b. Segment             c. Packet                      d. PSU
Câu 23 : Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách ( client) có thể tìm thấy trong mạng nào ?
a. Client/Server              b. Ethernet            c. Peer to Peer               d. LAN
Câu 24 : Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng :
a. Cáp chéo (Cross- Cable)               b. Cáp thẳng ( Straight Cable)
c. Rollover Cable                              d. Không có loại nào
Câu 25 : Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp :
a. 7                     b. 4                     c. 5                        d. 2
Câu 26 : Các đơn vị dữ liệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là :
a. PDU            b. Packet              c. CSU               d. Frame
Câu 27 : Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.248.0.0                                           b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248                                   d. 255.255.255.128
Câu 28 : Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.254.192                                      b. 255.254.0.0
c. 255.248.0.0                                               d. 255.255.255.254
Câu 29 : Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.254.0                                              b. 255.0.0.255
c. 255.255.255.240                                           d. 255.255.255.192
Câu 30 : Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.128.0                                  b. 255.128.0.0
c. 255.255.255.240                              d. 255.255.128.0
Câu 31 : Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.248.0                                             b. 255.255.255.1
c. 255.255.255.248                                         d. 255.255.255.128
Câu 32 : Một mạng con lớp B mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là :
a. 255.255.254.0                                               b. 255.255.254.192
c. 255.255.255.240                                            d. 255.255.255.254
Câu 33 : Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0                                                           b. 255.0.0.255
c. 255.255.192.0                                                           d. 255.255.255.224
Câu 34 : Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.240.0                                                    b. 255.0.0.255
c. 255.224.255.0                                                    d. 255.255.255.224
Câu 35 : Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0                                  b. 255.0.0.255
c. 255.255.240.0                                  d. 255.255.255.224
Câu 36: Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet :
a. 8                 b. 6                      c. 4                         d. 2
Câu 37 : Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0                                b. 255.0.0.255
c. 255.224.255.0                                d. 255.255.255.224
Câu 38 : Một mạng lớp C cần chia thành 3 mạng con sử dụng SM nào sau đây :
a. 255.255.224.0     b. 255.0.0.255      c. 255.255.255.192       d. 255.255.255.224
Đáp án TN-MMT
Câu 1 Đáp án là c.Câu 2 c.Câu 3 c.Câu 4 b.Câu 5 a.Câu 6 b.Câu 7 a.Câu 8 d.Câu 9 d.
Câu 10 Chưa biết.Mong các bạn giúp đỡ nha!
Câu 11 b.Câu 12 a.Câu 13 a.Câu 14 aCâu 15 bCâu 16 Chưa biết.Mong các bạn giúp đỡ nha!
Câu 17 aCâu 18 cCâu 19 aCâu 20 aCâu 21 dCâu 22 aCâu 23 cCâu 24 aCâu 25 aCâu 26 d
Câu 27 :a. 255.248.0.0Câu 28 :b. 255.254.0.0Câu 29 :a. 255.255.254.0
Câu 30 :b. 255.128.0.0Câu 31 :a. 255.255.248.0Câu 32 :a. 255.255.254.0
Câu 33 :a. 255.255.224.0Câu 34 :a. 255.255.240.0
Câu 35 :c. 255.255.240.0 --> cái này còn tùy device cso hỗ trợ subnet zero kg nữa , nếu kg thì đúng nguyên tắc phải mượn 5 bit để dc 2^5-2 = 30 mạng tức subnet là 255.255.255.248
Câu 36:d. 2 cái này cũng tùy , đôi lúc mượn 1 bit cũng ok 
Trắc nghiệm mạng máy tính


Câu 1. Trong những câu dưới đây câu nào không chính xác:
a. 163 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là: 10100011
b. 111 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 01101111
c. 125 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 01111101
d. 178 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 10110011
Câu 2. Địa chỉ vật lí trên card mạng được gọi là:
a. Địa chỉ IP
b. Địa chỉ MAC
c. Địa chỉ subnet mask
d. Địa chỉ Default gateway
Câu 3. Trong hệ thống địa chỉ IP, địa chỉ IP nào không sử dụng được cho máy tính? 
a. Địa chỉ mạng
b. Địa chỉ broadcast
c. Địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast
d. Địa chỉ subnet mask
Câu 4. Port của giao thức SMTP có giá trị là :
a. 23
b. 25
c. 21
d. 110
Câu 5. Lệnh kiểm tra kết nối từ máy A đến máy B trong mạng LAN là:
a. Ping địa chỉ IP của Máy B
b. \\ địa chỉ IP máy B
c. \\ tên máy B
d. IPCONFIG
Câu 6. Cho địa chỉ IP : 192.168.1.10 / 24, địa chỉ IP nào dưới đây có thể kết nối được với địa chỉ IP trên:
a. 192.168.10.1 /24
b. 192.168.1.255 /24
c. 192.168.1.0 /24
d. 192.168.1.254 /24
Câu 7. Máy A và Máy B nối mạng với nhau qua Hub có chung WORKGROUP là K57BC, máy A không thể truy cập dữ liệu mà máy B đã share là do: 
a. Địa chỉ IP máy A khác lớp mạng với địa chỉ IP máy B
b. Địa chỉ IP máy A cùng lớp mạng địa chỉ IP máy B
c. Địa chỉ MAC của LAN Card máy A khác máy B
d. Địa chỉ MAC của LAN Card máy A và máy B trùng nhau
Câu 8. Để kết nối PC với PC dùng cáp UTP, ta bấm cáp theo kiểu :
a. Bấm cáp thẳng
b. Bấm cáp chéo
c. Bấm cáp thẳng hoặc cáp chéo đều được
d. Không thể kết nối PC-PC
Câu 9. Trong kiến trúc hình sao , khi node trung tâm bị đứt thì :
a. Hệ thống mạng vẫn họat động bình thường
b. Hệ thống mạng sẽ bị ngưng trệ
c. Tốc độ truyền bị suy yếu
d. Tốc độ truyền cao hơn bình thường
Câu 10. Địa chỉ mặt định để cấu hình của một Router ADSL (đang sử dụng tốt) là 10.0.0.1 nhưng khi truy cập vào để cấu hình lại Router ADSL thì bị lỗi không mở được trang cấu hình là do:
a. Trang cấu hình bị lỗi
b. Router ADSL có password
c. Địa chỉ IP cấu hình mặt định của Router đã bị thay đổi
d. Cả a và b đều đúng

Câu 11. Số địa chỉ mạng (NetID) sử dụng được của lớp C là :
a. 2^21 –2
b. 2^21 
c. 2^24 –2
d. 2^24
Câu 12. Máy in kết nối với máy tính dùng cáp UTP CAT5 bạn sẽ bấm cáp như thế nào:
a. Bấm cáp thẳng
b. Bấm cáp chéo
c. Có thể bấm thẳng hoặc chéo
d. a, b, c đều sai
Câu 13. Bạn sẽ làm gì khi quên Username và Password đã đặt lại cho Router:
a. Gọi đến nhà cung cấp để xin Username và Password
b. Cấp điện cho Router, ấn và giữ nút Reset của Router khoảng 30s
c. Dùng software để dò Username và Password của Router
d. a, c đúng 

Câu 14. Giá trị nhị phân tương ứng của Octor thức nhất lớp B là :
a. 0xxxxxxx
b. 10xxxxxx
c. 110xxxxx
d. 1110xxxx
Câu 15. Các chuẩn phổ biến của Wireless hiện nay là :
a. 802.11 a/b/h
b. 802.11 a/b/g
c. 802.11 a/b/i
d. 802.11 a/b/k
Câu 16. FTP là từ viết tắt của :
a. File Transfer Protocol
b. Folder Transfer Protocol
c. Protocol Transfer Program
d. Protocol Transfer Folder
Câu 17. Để kết thúc 1 quá trình đang in ta dùng lệnh gì dưới đây ?
a. Net stop spooler
b. Network stop spooler
c. Net stoping spooler
d. Network stoping spooler
Câu 18. Trong quá trình chia sẻ dữ liệu, người dùng không chia sẻ dữ liệu được là do ?
a. Chưa bật ( Enable ) chức năng “File and Printer Sharing for Microsoft Netwroks”
b. Điạ chỉ các máy cùng lớp mạng với nhau
c. Người dùng chưa bật ( Enable) chức năng “ Allow user to connect remotely to this computer”
d. Chức năng system restore chưa được mở ( Enable )
Câu 19. Các thông số cần phải biết để cài đặt máy in vào máy tính dùng cáp UTP CAT5:
a. Tên máy in, Port máy in
b. Địa chỉ IP máy in, tên máy in
c. Port máy in, địa chỉ IP máy in
d. a, b, c đều đúng
Câu 20. Để hai máy tính có thể kết nối với nhau , ta cần có các điều kiện nào sau đây :
a. Cùng địa chỉ lớp mạng, cùng subnet mask
b. Cùng địa chỉ IP, cùng subnet mask
c. Cùng subnet mask
d. Cùng địa chỉ IP
Câu 21. Trong quá trình cấu hình Access Point, người dùng chọn chế độ mã hóa WEP 64 bit, vậy tối thiểu người dùng phải nhập chiều dài của password là bao nhiêu kí tự ?
a. 13
b. 10
c. 16
d. 12
Câu 22. Trong wireless, tốc độ của chuẩn 802.11a có thể đạt là bao nhiêu ?
a. 54 MBps
b. 45 Mbps
c. 54 Mbps
d. 54 mbps
Câu 23. Theo bạn, cổng RJ45 có 8 chân, những chân nào dùng để truyền và nhận dữ liệu ?
a. 1-3-2-4
b. 1-3-2-6
c. 1-3-8-2
d. 1-3-2-5
Câu 24. ICS là từ viết tắt của những cụm từ nào sau đây :
a. Internet Connection Sharing
b. Internet Computer Sharing
c. Information Connection Sharing
d. Information Connection System
Câu 25. Cho địa chỉ IP : 200.200.200.8 / 29, dãy địa chỉ máy chủ ( HostID ) của mạng trên là :
a. 200.200.200.9 → 200.200.200.17
b. 200.200.200.9 → 200.200.200.16
c. 200.200.200.9 → 200.200.200.15
d. 200.200.200.9 → 200.200.200.14
Câu 26. Để chia sẻ máy in trong hệ thống mạng LAN, người dùng phải thực hiện như thế nào ?
a. Start / Settings / Network connection / File / Properties / Sharing / Share this printer
b. Start / Settings / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this printer
c. Start / Programs/ Network connection / File / Properties / Sharing / Share this printer
d. Start / Programs / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this printer
Câu 27. Để thiết lập ổ đĩa mạng ta thực hiện như thế nào?
a. Right click My Network Places / Map Network Drive…/ // IP_máyđích/share name
b. Right click My Computer / Map Network Drive…// IP_máyđích/share name
c. Right click My Network Places / Map Network Drive…/ \\IP_máyđích\share name
d. Right click My Computer / Map Network Drive…/ \\IP_máyđích\share name
Câu 28. Thứ tự màu sắc khi bấm cable thẳng tại 2 đầu nối RJ45 là :
a) Đầu RJ45_1 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / Nâu
Đầu RJ45_2 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Trắng Nâu / Nâu
b) Đầu RJ45_1 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / Nâu
Đầu RJ45_2 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / Nâu
c) Đầu RJ45_1 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / Nâu
Đầu RJ45_2 : Trắng Cam / Nâu / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / Cam
d) Đầu RJ45_1 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Xanh Dương / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Trắng Nâu / Nâu
Đầu RJ45_1 : Trắng Cam / Cam / Trắng Xanh Lá / Trắng Nâu / Trắng Xanh Dương / Xanh Lá / Xanh Dương / Nâu
Câu 29. Người dùng muốn chia sẻ dữ liệu ẩn, tại mục “share name” người dùng cần thêm dấu gì sau tên của thư mục cần chia sẻ ?
a) Dấu #
b) Dấu %
c) Dấu $
d) Dấu !
Câu 30. Người dùng muốn kết nối (connect ) và lấy dữ liệu của một máy trong hệ thống mạng đang được chia sẻ dưới dạng ẩn, tại Start / Run người dùng phải nhập lệnh nào dưới đây ?
a) \\IP_đích
b) \\IP_đích\share name 
c) //IP_đích
d) //IP_đích/share name

